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NGHỊ QUYẾT

Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa; 
chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022- 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ VII
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008;

Xét Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày    tháng  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị phê duyệt Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa; chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của  đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa; chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022- 2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, giao UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII Kỳ họp thứ VII thông qua ngày   tháng  năm 2022 và có hiệu lực từ ngày.... tháng.... năm 2022.

	 Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội; VPQH; Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ; VPCP;

- Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;

- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy (Báo cáo); VP Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh (đăng công báo);

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Báo Quảng Trị; Đài PT-TH tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH

Danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa; 

chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022- 2024

 (Kèm theo Nghị quyết số ....../2022/NQ-HĐND  ngày    tháng     năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)


ChươngI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:
a. Lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.
b. Địa bàn ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.

c. Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định này.

d. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quy định này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng:
a. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;

b. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Điều 2. Lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2024
1. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo gồm: trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; Các cơ sở giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật, khiếm khuyết; trường đại học.
2. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Trường trung cấp, trường cao đẳng.
3. Lĩnh vực y tế gồm:
a. Lĩnh vực khám, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng; Phòng khám đa khoa tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trung tâm tư vấn về sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình.

b. Lĩnh vực y tế dự phòng: Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS.

c. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, dược và mỹ phẩm: Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; Cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học .
d. Dịch vụ y tế khác: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở trợ giúp trẻ em; trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy.
4. Lĩnh vực văn hóa, gồm: Bảo tàng tư nhân; Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống; Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian; Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; cơ sở chiếu phim; nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu vực huyện, thị xã, thành phố.
5. Các dự án thuộc lĩnh vực thể dục - thể thao, gồm: Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao năng khiếu và thành tích cao; Cơ sở huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật; Sân thể thao, bao gồm: Sân điền kinh, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, sân vận động, khu liên hợp thể thao, nhà luyện tập thể thao.
6. Các dự án thuộc lĩnh vực môi trường, gồm: Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải; Cơ sở xử lý rác thải; Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); Cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; Cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị; Cơ sở sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường; Cơ sở hỏa táng, điện táng; Cơ sở cung cấp nước sạch.

7. Lĩnh vực giám định tư pháp khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2024
1. Địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 1: Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.
2. Địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 2: nhóm các đô thị loại V.

3. Địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 3: các địa bàn còn lại. 
Điều 4. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hưởng các chính sách ưu đãi xã hội hóa khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các quy định sửa đổi bổ sung có liên quan.

2. Dự án xã hội hóa phải thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt và công bố theo giai đoạn 3 (ba) năm theo quy định.

3. Dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị ; quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; và các quy hoạch khác (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Dự án xã hội hóa phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

5. Nhà đầu tư có đăng ký nộp thuế tại tỉnh Quảng Trị đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

6. Nhà đầu tư không vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, môi trường và các quy định pháp luật khác trong quá trình thực hiện dự án.

7. Dự án không chậm tiến độ hoặc tạm ngừng hoạt động, không vi phạm các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

8. Nhà đầu tư, doanh nghiệp không đang trong các tình trạng sau: Phá sản, tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể hoặc đang trong giai đoạn điều tra, truy tố.

9. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo đúng quy định. 
10. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất với nhiều lĩnh vực hoặc trên nhiều địa bàn khác nhau thì được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất theo diện tích thuê của từng lĩnh vực hoặc địa bàn tương ứng.

11. Các trường hợp không miễn tiền thuê đất

a. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được cho thuê đất thông quá đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b. Cơ sở thực hiện xã hội hóa  không đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.
Điều 5. Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 1 (Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị) 

Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian xây dựng cơ bản, được: 

1. Miễn tiền thuê đất 05 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc danh mục Ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

2. Miễn tiền thuê đất 07 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

3. Miễn tiền thuê đất 13 năm đối với:

a. Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

b. Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa (lĩnh vực môi trường) theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà.
4. Được giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp theo sau thời gian được miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn thành phố Đông Hà; Được giảm 30% tiền thuê đất trong 9 năm tiếp theo sau thời gian được miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn thị xã Quảng Trị.
Điều 6. Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 2 (nhóm các đô thị loại V)
 Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian xây dựng cơ bản, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất như sau:
1. Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế:
a. Miễn tiền thuê đất 9 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

b. Miễn tiền thuê đất 13 năm đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

c. Miễn tiền thuê đất 17 năm đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

d. Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
e. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp theo sau thời gian được miễn tiền thuê đất. 
2. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong khu công nghiệp, khu kinh tế:
a. Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V  thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

b. Miễn tiền thuê đất 17 năm đối với dự ánthuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 

c. Miễn tiền thuê đất 19 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

d. Miễn tiền thuê đất 21 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

đ. Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

e. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 7 năm tiếp theo sau thời gian được miễn tiền thuê đất. 
Điều 7. Các chính sách khuyến khích xã hội hóa khác

Cơ sở xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, Quyết định này được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP; Thông tư số 135/2008/TT-BTC; Thông tư số 156/2014/TT-BTC. 

